




120Hz 60Hz

*Khi nhận tín hiệu qua cổng HDMI







Model 4T-C55JJ5000X 4T-C65JJ5000X 4T-C75JJ5000X 4T-C85JJ5000X

Số inch 55” 65” 75” 85”

Không chân 1226 x 711 x 71 1446 x 840 x 73 1668 x 966 x 75 1891 x 1088 x 79

Có chân 1226 x 787 x 286 1446 x 916 x 358 1668 x 1041 x 358 1891 x 1173 x 410

85”

JJ5000X









DÒNG SẢN PHẨM FULL HD HD

TÊN SẢN PHẨM JJ5000X HJ6000X FM2X GH3000X GH3000X

KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH (INCH) 85" 75" 65" 55" 75" 65" 55" 43" 75" 65" 55" 43" 32"

XUẤT XỨ Việt Nam Thái Lan Thái Lan Thái Lan Thái Lan

VI XỬ LÝ V8 Revelation Processor V7 Revelation Processor Quad core ARM Processor -

HỆ ĐIỀU HÀNH Google TV (Android 14) Google TV (Android 14) Android R Google TV (Android 11) Google TV (Android 11)

KHO ỨNG DỤNG Google Play Google Play Google Play Google Play Google Play

ĐỘ PHÂN GIẢI 4K UHD (3840x2160) 4K UHD (3840x2160) 4K UHD (3840x2160) FHD (1920x1080) HD (1366x768)

CẢI THIỆN HÌNH ẢNH Ultra Clarity Display Ultra Clarity Display Wide Colour Wide Colour Wide Colour

HDR/ DOLBY VISION HDR 10 HDR 10 / Dolby Vision HDR 10 / Dolby Vision - -

CHỨC NĂNG GIẢM NHIỄU Có Có Có Có Có

TẦN SỐ QUÉT 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz

ALLM/VRR ALLM ALLM/VRR ALLM/VRR - -

HSR/DLG HSR 120Hz - - - -

CÔNG SUẤT LOA 20W 20W 20W 16W 16W

ÂM THANH VÒM Có                   Có Có Có

DOLBY AUDIO/ DOLBY ATMOS Dolby Audio Dolby Audio/ Dolby Atmos Dolby Audio/ Dolby Atmos Dolby Audio Dolby Audio

VỊ TRÍ LOA Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới

TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG Có Có Có Có Có

TÌM KIẾM BẰNG GIỌNG NÓI Google Assistant Google Assistant Google Assistant Google Assistant Google Assistant

VOD (Net�ix/Youtube) Có Có Có Có Có

TRÌNH DUYỆT WEB Có Có Có Có Có

7 SHIEL Có Có - Có Có

CHẾ ĐỘ BẢO VỆ MẮT Có Có - - -

BLUETOOTH BT5.1 BT5.1 BT5.1 BT5.1 BT5.1

CHROME CAST BUIL-IN Có Có Có Có Có

BỘ DÒ ĐÀI DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2 DVB-T2

CỔNG KẾT NỐI HDMI, USB HDMI, USB HDMI, USB HDMI, USB HDMI, USB

4K

ÂM THANH

TIỆN ÍCH

KẾT NỐI

TÍNH NĂNG THÔNG MINH

HÌNH ẢNH


